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KẾ HOẠCH 

Đón tiếp học sinh trung cấp K59 trúng tuyển đợt 05, sinh viên Cao đẳng 

trúng tuyển đợt 03, làm thủ tục nhập học năm 2022  
 

 Căn cứ Quyết định số 767/QĐ- HĐTS  ngày 01/11/2022 của Hội đồng 

tuyển sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La về việc xác định điểm trúng tuyển và công 

nhận danh sách thí sinh trúng tuyển trình độ trung cấp đợt 05, trình độ Cao đẳng 

năm đợt 03 năm 2022; 

Trường Cao đẳng Sơn La xây dựng Kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp 

khóa 59 trúng tuyển đợt 05, sinh viên cao đẳng K59 trúng tuyển đợt 03, làm thủ 

tục nhập học năm 2022 như sau:  

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian 

- Đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho HSSV trúng tuyển theo Quyết định 

số 767/QĐ- HĐTS  ngày 01/11/2022 của Hội đồng tuyển sinh, Trường Cao đẳng  

Sơn La từ 7h00 đến17h00 ngày 05/11/2022. 

2. Địa điểm 

 - HSSV trúng tuyển các lớp học tập tại trường, GVCN đón tiếp tại 

phòng học của các lớp. 

- Học sinh các lớp trung cấp liên kết mở tại Trung tâm GDTX các 

huyện đón tiếp học sinh tại phòng học do lãnh đạo Trung tâm GDTX sắp 

xếp. 

3. Thành phần 

3.1. Tại trường 

- Lãnh đạo nhà trường, Cán bộ giảng viên Phòng Công tác HSSV, Phòng 

Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị thiết bị, Phòng Kế hoạch 

tài chính, các khoa có người học. 

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớptrung cấp K59 trúng tuyển đợt 

05, sinh viên cao đẳng trúng tuyển đợt 03 theo Quyết theo Quyết định số 

767/QĐ- HĐTS  ngày 01/11/2022 của Hội đồng tuyển sinh, Trường Cao đẳng  

Sơn La. Cụ thể như sau: 

TT Lớp Số lượng GVCN Điện thoại Địa điểm 

1 CĐ CNKT Điện - Điện tử K59 1 Quách Thị Sơn 0972003684 B3.404 

B3.403 

 



 

2 CĐ CNTT K59 3 Nguyễn Tiến Văn 0911520228 B3.403 

 
3 CĐ Hướng dân du lịch K59 24 Ngô Thu Thản 0962086268 B5.204 

 
Tổng 28    

 

3.2. Tại Trung tâm GDTX các huyện 

- Phòng Công tác HSSV phối hợp với lãnh đạo Trung tâm GDTX 

các huyện phân công nhiệm vụ cho cán bộ viên chức thuộc các đơn vị 

tổ chức thực hiện. 

- Giáo viên chủ nhiệm và học sinh các lớptrung cấp K59 trúng tuyển đợt 

04 theo Quyết theo Quyết định số 767/QĐ- HĐTS  ngày 01/11/2022 của Hội 

đồng tuyển sinh, Trường Cao đẳng  Sơn La. Cụ thể như sau: 

TT Tên ngành/nghề 
Số lượng 

HSSV 

Điểm đặt 

lớp 
Ghi chú 

1 TC Nghiệp vụ bán hàng K59D-QN 35 
TT GDTX 

Quỳnh Nhai 
 

2 TC Tin học ứng dụng K59B-SM 35 
TT GDTX 

Sông Mã 
 

3 TC Kế toán DN K59C-PY 36 
TT GDTX 

Phù Yên 
 

4 TC Quản lý đất đai K59B-PY 36 
TT GDTX 

Phù Yên 
 

5 TC Lâm sinh K59D-ML 36 
TT GDTX 

Mường La 
 

6 
TC Pháp luật về QLHC công 

K59B-MC 
35 

TT GDTX 

Mộc Châu 
 

7 TC Công tác xã hội K59C-YC 35 
TT GDTX 

Yên Châu 
 

 Tổng 248   

II. NỘI DUNG TẾP ĐÓN HSSV MỚI NHẬP TRƯỜNG 

Giáo viên chủ nhiệm thực hiện các nội dung công việc sau: 

1. Tiếp nhận HSSV, thu nhận hồ sơ nhập học của HSSV  

- Thu nhận hồ sơ nhập học của HSSV gồm các giấy tờ sau: (mỗi loại nộp 

01 bản sao có công chứng hoặc chứng thực 

+ Giấy báo nhập học  

+ Lý lịch học sinh, sinh viên. 

+ Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, THPT   

+ Học bạ THCS, THPT hoặc tương đương  



 

+ Giấy khai sinh; Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân  

+ Các loại giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (Hộ nghèo, cận nghèo, ... ) 

và khu vực ưu tiên. 

+ Hộ khẩu gia đình. 

+ Hai (02) ảnh cỡ 4 x 6 cm, bốn (04) ảnh cỡ 3 x 4 cm để làm các loại thẻ. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp 

huyện cấp, Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã nơi 

cư trú cấp (Nam từ 17 tuổi, Nữ 18 tuổi trở lên). 

Lưu ý: Trường hợp HSSV còn thiếu một số giấy tờ trong hồ sơ nhập học, 

yêu cầu HSSV phải nộp bổ sung trước ngày 21/11/2022 

- Thu nhận hồ sơ miễn giảm học phí, hồ sơ thụ hưởng các chế độ chính 

sách đối với người học (thực hiện khi có thông báo và hướng dẫn của nhà 

trường) 

- Thông báo các khoản tiền phải nộp (nếu có).Triển khai Kế hoạch đăng 

ký bảo hiểm Y tế đối với HSSV năm học 2022 - 2023. 

- Hoàn thiện danh sách nhập học của HSSV: Ghi rõ ngày nhập học, HSSV 

ký xác nhận. Thành lập biên chế lớp học, thành lập ban cán sự lớp lâm thời (đối 

với các lớp thành lập mới). 

- Hướng dẫn HSSV nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT – Phòng 

Công tác HSSV để được sắp xếp chỗ ở nếu có nhu cầu (Liên hệ thầy Lê Văn 

Minh. SĐT: 0835.726.999). 

2. Báo cáo tình hình HSSV nhập học. 

- Báo cáo tình hình HSSV nhập học về Phòng Công tác HSSV để tổng 

hợp báo cáo Lãnh đạo nhà trường . 

+ Các lớp tại trường Báo cáo tình hình HSSV  nhập học trước 16h00 ngày 

10/11/2022 về Phòng Công tác HSSV trực tiếp cho Ông Sa Bá Đình - Phó 

Trưởng phòng Công tác HSSV - SĐT: 0839681309.  

+ Các lớp học tại Trung tâm GDTX các huyện báo cáo tình hình học sinh 

nhập học trước 16h30 ngày 10/11/2022 về phòng Công tác HSSV trực tiếp cho 

Ông Vương Văn Đàn- Giảng viên phòng Công tác HSSV - SĐT: 0399603728; 

0393708109. 

3. Nôp hồ sơ HSSV về phòng Công tác HSSV . 

Nộp danh sách nhập học, danh sách Ban cán sự lớp lâm thời (đối với các 

lớp thành lập mới) và hồ sơ nhập học của HSSV về phòng Công tác HSSV tổng 

hợp Báo cáo lãnh đạo nhà  

- Danh sách HSSV nhập học nộp về phòng Công tác HSSV trực tiếp cho 

Ông Vương Văn Đàn - Giảng viên phòng Công tác HSSV - SĐT: 0399603728; 

0393708109 trước 17h00’ ngày 10/11/2022. 

- Hoàn thiện và nộp hồ sơ quản lý HSSV  về phòng Công tác HSSV trước 



 

16giờ00’ ngày 21/11/2022 cho cán bộ quản lý hồ sơ. 

+ Bà Trần Thị Thu Huyền, chuyên viên phòng Công tác HSSV - SĐT: 

0976582005  

+ Bà Mai Thị Hà - Giảng viên Phòng Công tác HSSV- SĐT: 0944057789  

- Hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí và hồ sơ thụ hưởng các chế độ chính 

sách đối với HSSV, GVCN sẽ thu và nộp về Phòng Công tác HSSV sau khi có 

thông báo và hướng dẫn của Nhà trường.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên 

- Xây dựng Kế hoạch đón tiếp HSSV mới nhập học; thực hiện các chế độ 

báo cáo lãnh đạo Nhà trường theo kế hoạch. 

- Phối hợp với các phòng chức năng, khoa quản lý người học phân công 

nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức thực hiện tốt kế hoạch đón tiếp, đảm bảo thuận 

tiện HSSV mới nhập học. 

- Chỉ đạo Tổ quản lý KNT - Phòng Công tác HSSV lên phương án tiếp 

nhận, sắp xếp, bố trí chỗ ở nội trú cho HSSV có nhu cầu ở nội trú, thực hiện hợp 

đồng ở nội trú theo quy định. 

- Chỉ đạo Tổ Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 theo quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đón tiếp học sinh nhập học. 

- Phối hợp với Trung tâm GDTX các huyện tổ chức đón tiếp học sinh 

trung cấp K59 nhập học 

2. Phòng Đào tạo 

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV và các khoa triển khai thực hiện 

công tác tiếp đón HSSV mới nhập trường theo Kế hoạch. 

- Chuẩn bị các văn bản như: Kế hoạch tổ chức đào tạo khóa 59, cuốn sổ 

tay HSSV cung cấp cho GVCN triển khai đến HSSV và hướng dẫn HSSV thực  

hiện công tác học vụ.  

3. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Phối hợp thực hiện Kế hoạch, chuẩn bị thủ tục giấy tờ phục vụ công tác 

tiếp sinh tại các Trung tâm GDTX huyện các huyện. 

- Làm thủ tục thanh toán công lệnh cho cán bộ thực hiện công tác tiếp sinh 

tại TT GDTX các huyện (nếu có) 

4. Phòng Quản trị - Thiết bị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng học, mở cửa phòng học 

đón tiếp học sinh mới theo kế hoạch. 

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai các khoản tiền học sinh phải đóng góp 

theo quy định, chuyển về các khoa thông báo đến học sinh (nếu có). 



 

- Thanh quyết toán các khoản chi (nếu có). 

6. Các khoa quản lý người học 

- Cử giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận HSSV mới nhập học và thực hiện các 

nội dung theo Kế hoạch. 

- Triển khai tới HSSV các khoản tiền phải nộp  (Phòng Kế hoạch – Tài 

chính thông báo bằng văn bản ). 

 - Triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo đến học sinh 

- Hướng dẫn HSSV nộp đơn xin ở nội trú cho Tổ Quản lý KNT  

- Phối hợp với Phòng Công tác HSSV trong công tác đón tiếp HSSV mới 

nhập học. 

7. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên 

- Cử sinh viên tình nguyện hỗ trợ HSSV mới làm thủ tục nhập học theo kế 

hoạch. 

- Chuẩn bị các văn bản triển khai những nội dung HSSV khóa mới phải 

thực hiện, chuyển về Phòng Công tác HSSV (nếu có). 

8. Trung tâm GDTX các huyện  

 - Phối hợp thực hiện các nội dung đón tiếp học sinh mới nhập học theo 

Kế hoạch của Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Chỉ đạo GVCN tổ chức tiếp nhận học sinh và tổ chức quản lý học sinh 

theo hợp đồng liên kết giữa 02 đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch đón tiếp học sinh trung cấp khóa 59 trúng tuyển đợt 

05, sinh viên cao đẳng K59 trúng tuyển đợt 03 năm 2022. Yêu cầu các đơn vị liên 

quan và giáo viên chủ nhiệm các lớp có tên trong kế hoạch nghiêm  túc triển khai 

thực hiện. Đề  nghị Trung tâm GDTX các huyện phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo nhà trường (Chỉ đạo);  

- P.CTHSSV,KHTC,ĐT,TCHC,QTTB  (Thực hiện); 

- Lãnh đạo các khoa, GVCN các lớp K59 (Thực hiện); 

- Trung tâm GDTX các huyện (phối hợp); 

- Đoàn TN, HSV (Phối hợp); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thắng 



 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP K59 TRÚNG TUYỂN ĐỢT 05 

SINH VIÊN CAO ĐẲNG K59 TRÚNG TUYỂN ĐỢT 03 
(Kèm theo Kế hoạch số  276/KH-CĐSL ngày  02/11/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La) 

 

STT Họ và tên 

Ngày sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
VH Lớp  

Địa chỉ  

Bản  Xã/Phường 
Huyện/Thành 

phố/Thị xã 
Tỉnh 

A CAO ĐẲNG                     

I Hướng dẫn du lịch                 

1 Mùa Thị Lan 28/07/2004 Nữ Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Pa Chè 1 Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

2 Sồng A Vi 20/09/1996 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

3 Mùa A  Thô 28/02/2001 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Pa Chè 1 Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

4 Bàn Văn Đại 05/10/2001 Nam Dao 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Suối Lìn Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

5 Mùa A Sinh 24/08/2004 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

6 Mùi Thị Huyền Thanh 02/06/2001 Nữ Mường 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Nà Hiềng Xuân Nha Vân Hồ Sơn La 

7 Đặng Thị Ngọc  Bé 26/01/2004 Nữ Dao 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Leo Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

8 Mùi Thị Huyền Linh 02/03/2001 Nữ Mường 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Hang Trùng 1 Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

9 Lầu A  Khú 29/01/2002 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Pa Cốp Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

10 Bàn Thị Hiên 21/10/2004 Nữ Dao 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Suối Lìn Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

11 Vàng A Sang 21/08/2004 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Hua Đán Chiềng Muôn Mường La Sơn La 

12 Đặng Thị Linh 02/03/2003 Nữ Dao 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Phà Lẻ Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

13 Mùa Thị Lý 06/06/2004 Nữ Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

14 Phàng A  Vàng 29/11/2003 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Khò Hồng Chiềng Xuân Vân Hồ Sơn La 

15 Pùa Lao Trú 01/06/2004 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Căng Tỵ Chiềng Khừa Mộc Châu Sơn La 

16 Đặng Văn Cầu 21/03/2004 Nam Dao 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Leo Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

17 Vì Thị  Thảo 09/03/2004 Nữ Thái 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Uông Mường Men Vân Hồ Sơn La 

18 Mùa A Quang 21/10/2002 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

19 Đặng Văn Hiền 21/07/2001 Nam Dao 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Phà Lẻ Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

20 Lò Quang Hưng 21/10/2004 Nam Thái 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Mường Khoa Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La 



 

21 Giàng A Cánh 17/02/1998 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Chiềng Đi I Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

22 Sồng A Bằng 08/08/1998 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Co Chàm Lóng Luông Vân Hồ Sơn La 

23 Vàng A Mạnh 17/03/2004 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Chiềng Đi I Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

24 Giàng A  Cô 05/01/2004 Nam Mông 12/12 CĐ Hướng dân du lịch K59 Chiềng Đi II Vân Hồ Vân Hồ Sơn La 

II Công nghệ thông tin                   

1 Dương Thành Long 
30/09/2004 

Nam Kinh 12/12 
CĐ CNTT K59 

TDP Bảo Sơn TT Bá Hiến Bình Xuyên 
Vĩnh 

Phúc 

2 Vũ Văn  Nam 05/03/2003 Nam Thái 12/12 CĐ CNTT K59 Nà Dòn Chiềng Sại Bắc Yên Sơn La 

3 Lò Văn  Đức 
15/09/2004 

Nam Thái 12/12 
CĐ CNTT K59 

Pắc Ma 
Pá Ma Pha 

Khinh 
Quỳnh Nhai Sơn La 

III CN Kỹ thuật điện, điện tử                   

1 Phoumsavan Somkiet  01/11/2003 Nam Lào 12/12 CĐ CNKT Điện - Điện tử 

K59 
      Bò Kẹo 

B Trung cấp                     

I Kế toán doanh nghiệp (PY)                   

1 Nguyễn Hồng  Hạnh 24/10/2007 Nữ Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Giáo Huy Tân Phù Yên Sơn La 

2 Hoàng Hương Trầm 15/05/2007 Nữ Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Giáo Huy Tân Phù Yên Sơn La 

3 Sồng Thị Mỷ 11/07/2007 Nữ Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

4 Đinh Thị Ngọc Dung 09/01/2007 Nữ Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Chằm chài Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

5 Vàng Thị Hoa 06/07/2007 Nữ Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Trò Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

6 Vàng A  Hồng 16/10/2006 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối On Kim Bon Phù Yên Sơn La 

7 Sồng Thị Sú 02/10/2007 Nữ Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối Chèo Suối Bau Phù Yên Sơn La 

8 Nguyễn Thị Yến  Nhi 13/04/2007 Nữ Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Mo Nghè 3 Quang Huy Phù Yên Sơn La 

9 Vì Gia Thảo 13/11/2007 Nữ Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Úm 3 Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

10 Vì Anh Tú 19/10/2007 Nam Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Thải Hạ Mường Thải Phù Yên Sơn La 

11 Đinh Thị  Hương 17/12/2007 Nữ Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Mo 1 Quang Huy Phù Yên Sơn La 

12 Thào A Mồng 19/04/2006 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối Dinh Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

13 Lý Thị  Ngọc 28/06/2007 Nữ Dao 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối Pai Huy Tường Phù Yên Sơn La 

14 Lường Văn  Hùng 22/03/2006 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Sáy Tú Huy Bắc Phù Yên Sơn La 

15 Bạc Cầm  Thanh 01/05/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Bó Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

16 Đinh Nhật Thành 11/11/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Cọ Chiềng An TP Sơn La Sơn La 

17 Thào Thị  Dí 18/10/2007 Nữ Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Sáy Tú Huy Bắc Phù Yên Sơn La 



 

18 Hà Đức Huy 08/01/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Nguồn Mường Lang Phù Yên Sơn La 

19 Hà Xuân  Mai 26/08/2007 Nữ Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Úm Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

20 Hoàng Anh Thơ 11/11/2007 Nữ Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Dèm Hạ 1 Huy Bắc Phù Yên Sơn La 

21 Đinh Thành  Lợi 05/08/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bản Bó Xã Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

22 Lường Văn  Thiện 29/06/2007 Nam Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối Làng Xã Huy Bắc Phù Yên Sơn La 

23 Cầm Minh Hiếu 17/08/2007 Nam Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Chiềng Lương Huy Tường Phù Yên Sơn La 

24 Triệu Thị Thu 08/06/2006 Nữ Dao 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối Nhũng Huy Tường Phù Yên Sơn La 

25 Lường Thị Mỹ Lệ 16/09/2007 Nữ Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

26 Cầm Thị Phương Thức 27/09/2007 Nữ Thái 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

27 Lý Thị  Linh 09/02/2007 Nữ Dao 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

28 Thào A Nhè 17/07/2007 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Pắc Bẹ B Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

29 Đinh Văn Quang 13/03/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Nà Lò 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

30 Vàng Thị Pàng 30/06/2007 Nữ Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối On Kim Bon Phù Yên Sơn La 

31 Giàng A Páo Trăng 09/09/2007 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên Sơn La 

32 Nguyễn Văn  Nguyện 20/11/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Lềm Huy Tân Phù Yên Sơn La 

33 Sồng A Nếnh 31/12/2007 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Lũng Khoai Xã Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

34 Vàng A  Tồng 29/06/2007 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Trò  Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

35 Đinh Đức Đại 25/07/2007 Nam Mường 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Bó Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

36 Phàng A  Chìa 12/08/2007 Nam Mông 9/12 TC Kế toán DN K59C-PY Kim Bon Kim Bon Phù Yên Sơn La 

II Quản lý đất đai (PY)                   

1 
Đinh Thị Thanh 

Xuân 25/03/2007 Nữ  
Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Úm 3 Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

2 
Nguyễn Thị  

Thương 12/01/2007 Nữ  
Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bó 2 Huy Hạ Phù Yên Sơn La 

3 
Lò Ngọc                 Diệp 

27/10/2007 
Nữ Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bản Úm 1 Huy Thượng Phù Yên  Sơn La 

4 Đinh Văn Tư 05/02/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bản Kíu Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

5 
Sồng Thị Sai 

30/09/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Ngang Quang huy Phù Yên  Sơn La 

6 Phan Thanh Long 24/01/2007 Nam 
Dao 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Khoai Lang Mường Thải Phù Yên Sơn La 

7 
Thào Thị  

Sông 20/02/2007 Nữ  
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Giàng Suối Bau Phù Yên Sơn La 



 

8 
Vàng Chí Hồ 

22/02/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Khang Suối Tọ Phù Yên  Sơn La 

9 
Lò Văn Quý 

03/08/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối làng Huy Bắc Phù Yên  Sơn La 

10 
Vì Đức  

Mạnh 25/12/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Tọ Thượng I Huy Bắc Phù Yên Sơn La 

11 
Hoàng Ngọc  

Anh 03/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Mo Nghè 2 Quang Huy Phù Yên Sơn La 

12 
Giàng Thị  Dông 

27/03/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Ó Quang Huy Phù Yên  Sơn La 

13 
Sồng Thị  

Dề 22/11/2007 Nữ  
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Chèo Suối Bau Phù Yên Sơn La 

14 
Sồng A  

Thào 08/09/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

15 Giàng A Hồng 15/05/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên  Sơn La 

16 Hà Văn Minh 20/01/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Ngả Hai Thu Cúc Tân Sơn 

Phú 

Thọ 

17 
Sồng A  

Nênh 02/07/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Pắc Bẹ Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

18 
Mùa A  

Nù 17/12/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Khang Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

19 
Hà Duy 

Anh 10/01/2007 
Nam Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bang Mường Bang Phù Yên Sơn La 

20 
Vàng A  

Nênh 08/06/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Trò  Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

21 
Vàng Minh Hải 

10/11/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bản Trò Suối  Tọ Phù Yên  Sơn La 

22 
Hà Thanh Thế 

20/12/2007 
Nam Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Tọ Thượng Huy Bắc Phù Yên  Sơn La 

23 
Hà Vinh Quang 

16/01/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Nà Phái Huy Bắc Phù Yên  Sơn La 

24 
Đinh Văn 

Lâm 12/09/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Chài 1 Huy Thượng Phù Yên Sơn La 

25 
Vàng A  

Gia 10/10/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Trò  Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

26 
Giàng A  

Di 14/02/2006 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên Sơn La 

27 
Giàng A  Thênh 

27/02/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Kim bon Kim Bon Phù Yên  Sơn La 



 

28 
Thào A  

Sềnh 06/08/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Dinh Suối Tọ Phù Yên Sơn La 

29 
Mùa A Lo 

05/12/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Cù Huy tân Phù Yên  Sơn La 

30 
Phàng A Nếnh 

08/04/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Kim Bon Kim Bon Phù Yên  Sơn La 

31 
Mùi Quốc  Bảo 

26/08/2007 
Nam Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bãi Vàng Đá Đỏ Phù Yên  Sơn La 

32 
Lường Đình  Văn 

24/10/2007 
Nam Mường 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Nà Lìu Huy Hạ Phù Yên  Sơn La 

33 
Giàng A          Hồng 

09/16/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Suối Kếnh Kim Bon Phù Yên  Sơn La 

34 
Thào A Mống 

06/07/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Cột Mốc Tường Tiến Phù Yên  Sơn La 

35 
Vàng A Xếnh 

10/02/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Bản Trò Suối Tọ Phù Yên  Sơn La 

36 
Vàng A Xăng 

05/08/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Quản lý đất đai K59B-

PY 
Lũng Khoai Suối Tọ Phù Yên  Sơn La 

III Tin học ứng dụng (SM)                   

1 
Lường Thị Châm 

28/05/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Công Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La 

2 
Quàng Thị Nghiệp 

24/01/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Huổi Hịa Chiềng Sơ Sông Mã Sơn La 

3 
Lường Thị Duyên 

02/04/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Co Kiểng Huổi Một Sông Mã Sơn La 

4 
Tòng Văn Thuân  

15/05/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Nà Hay Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

5 
Lò Bảo Khanh 

07/07/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Trại Giống Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

6 
Lò Văn Trường  

28/10/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Bản Lè 

Chiềng 

Khoong 
Sông Mã Sơn La 

7 Hờ Thị Xia 08/03/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Co Dâu Nậm Ty Sông Mã Sơn La 

8 
Vừ Thị Sênh 

,02/09/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Ten Ư Chiềng sơ Sông Mã Sơn La 

9 
Lương Anh Việt 

10/09/2007 
Nam Kinh 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Phòng Sài Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

10 
Giàng Thị Hạnh 

05/03/2006 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Ngu Hấu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

11 Sộng Thị  Ly 25/04/2007 Nữ Mông 9/12 TC Tin học ứng dụng Huổi Khoang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La 



 

K59B-SM 

12 Quàng Trung Thành 22/06/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Cang Nưa 

Chiềng 

Khoong 
Sông Mã Sơn La 

13 
Cà Thị Duyên 

12/05/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Hong Ngay Chiềng Cang Sông Mã Sơn La 

14 
Sộng Bả Công  

3/7/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Háng Lìa Mường Cai Sông Mã Sơn La 

15 
Sộng Thị Xuân 

07/02/2006 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Háng  Lìa Mường Cai Sông Mã Sơn La 

16 Sồng Thị  Cu 01/01/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Huổi Khe Mường Cai Sông Mã Sơn La 

17 Cà Văn Anh 10/11/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Co Kiểng Huổi Một Sông Mã Sơn La 

18 
Sộng A Đại 

21/09/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Huổi Khoang Nậm Mằn Sông Mã Sơn La 

19 Vì Văn  Thao 31/07/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Mé Bon Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

20 Lò Thị Kim  Chi 09/12/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Phiêng Púng Mường Cai Sông Mã Sơn La 

21 Cút Thị  
Vân 

15/09/2006 
Nữ 

Khơ 

Mú 
9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Nậm Pù Huổi Một Sông Mã Sơn La 

22 Cà Xuân  Phong 05/02/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Nà Lìu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

23 
Giàng Thị Xi 

12/12/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Hang Xía Pú Bẩu Sông Mã Sơn La 

24 
Lò Thị  

Hậu 22/04/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Bản Xum Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

25 
Lò Việt  Quang 

07/09/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Song Còn Chiềng Phung Sông Mã Sơn La 

26 Vàng A Sơn 24/12/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Pu So 

Chiềng 

Khoong 
Sông Mã Sơn La 

27 
Vì Quốc Bảo 

07/08/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Nà Lìu Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

28 
Sùng Xuân Thành 

01/05/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Lọng Lằn Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

29 
Thào A Thức 

30/09/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Nà Hin Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

30 
Trần Thị Khánh Ly 

24/09/2007 
Nữ Kinh 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 

Lê Hồng 

Phong 
Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

31 Giàng Thị  Vụa 26/09/2007 Nữ Mông 9/12 TC Tin học ứng dụng Bom Phung Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 



 

K59B-SM 

32 Lò Thị  Xa 04/04/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Nà Pàn Nà Nghịu Sông Mã Sơn La 

33 Giàng A  Nang 20/04/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Huổi Lếch 1 Đứa Mòn Sông Mã Sơn La 

34 Vàng Thị Bạu 03/02/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Huổi Khe Mường Cai Sông Mã Sơn La 

35 Và A  Dơ 01/08/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Tin học ứng dụng 

K59B-SM 
Huổi Han Chiềng En Sông Mã Sơn La 

IV Nghiệp vụ bán hàng (QN)                 Sơn La 

1 
Lò Văn Cầu 

04/04/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Kiều Hát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

2 Lò Thị Hằng 08/11/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Van Pán Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 

3 Quàng Thị Duyên 19/07/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Khoan Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

4 Lò Minh Dương 29/09/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Ít Nọi 

Pá Ma Pha 

Khinh 
Quỳnh Nhai Sơn La 

5 Lường Thị Huệ 08/03/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Khoang 

Pá Ma Pha 

Khinh 
Quỳnh Nhai Sơn La 

6 
Lò Thị Bình 

07/05/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Bung Én Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

7 
Lù   Việt Minh 

18/04/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Xe Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

8 
Lù Thị Thùy Linh 

17/12/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Xóm 2 Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

9 
Lường Gia Bảo 

24/05/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Pá Uôn Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

10 Ngần Văn Hà 13/09/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Co Chai Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

11 Điêu Văn Năm 25/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Tông Bua Mường Giôn Quỳnh Nhai Sơn La 

12 Lò Thị Phong 10/11/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Đán Đanh Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

13 Lò Văn Cường 08/11/2007 Nam 
La Ha 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Kiều Hát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

14 
Bạc Cầm Cường 

20/03/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Hán 

Chiềng 

Khoang 
Quỳnh Nhai Sơn La 

15 Lò Văn Hà 01/02/2007 Nam 
Kháng 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Bóng Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Sơn La 



 

16 Lò Văn A 01/04/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Púa Xe Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

17 
Mè Văn Đại 

17/03/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Huổi Púa Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

18 Lò Văn Lưu 22/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Phát Cà Nàng Quỳnh Nhai Sơn La 

19 Quàng Văn Nghiệp 17/05/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Đúc 

Chiềng 

Khoang 
Quỳnh Nhai Sơn La 

20 Lò Thị Thu Thành 10/12/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Quyền Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La 

21 
Điêu Chính Dân 

01/03/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Hé Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La 

22 Cà Trung Nguyên 17/08/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Bung Lanh Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

23 
Lò Hùng Vương 

19/04/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
He 

Chiềng 

Khoang 
Quỳnh Nhai Sơn La 

24 Lò Văn Ngọc 13/02/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Cầu Cang 

Chiềng 

Khoang 
Quỳnh Nhai Sơn La 

25 Lò Văn Nhật 12/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Hán 

Chiềng 

Khoang 
Quỳnh Nhai Sơn La 

26 La Văn Quyết 28/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Quyền Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La 

27 Điêu Văn Hoàng 09/07/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Xóm 1 Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

28 Lò Văn Diện 18/06/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Đán Đanh Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

29 
La Văn Anh 

15/08/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Kích Máng 

Pá Ma Pha 

Khinh 
Quỳnh Nhai Sơn La 

30 Lù Văn Thảo 07/12/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Bung Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

31 Lò Văn Phương 16/02/2007 Nam 
La Ha 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Kiều Hát Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

32 Lò Văn Mừng 27/08/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Púa Xe Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

33 
Sùng A Viện 

04/07/2004 
Nam HMông 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Lốm Khiêu A Mường Giàng Quỳnh Nhai Sơn La 

34 
Lò Văn Phương 

03/09/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Ngáy Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Sơn La 

35 Hoàng Văn Tiệp 23/06/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Nghiệp vụ bán hàng 

K59D-QN 
Bon Mường Chiên Quỳnh Nhai Sơn La 



 

V Công tác xã hội (YC)                   

1 
Hoàng Lệ  

Chi 19/09/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Suối Bưn Tú Nang Yên Châu Sơn La 

2 
Lường Thị  

Hồng 25/01/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Luông Mé Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

3 
Hoàng Thị  

Nga 02/05/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Chủm Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

4 
Thào Thị  

Dợ 10/10/2007 
Nữ Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Pá Khôm Mường Lựm Yên Châu Sơn La 

5 
Lò Thị Bảo  

Yến 12/02/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Tà Vài Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

6 
Hoàng Thị Nguyệt 

Ánh 18/04/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Kho Vàng Viêng Lán Yên Châu Sơn La 

7 
Hạ Thị Hải  

Yến 04/10/2006 Nữ 
Kinh 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Đoàn Kết Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

8 
Quàng Thị Minh  

Tuyết 17/09/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Huổi Toi Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

9 
Vàng Thị  

Kiết 29.05.2007 Nữ 
Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Chi Đảy Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

10 
Hà Tuấn 

Anh 11/09/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Nà Ngà 

Xã Chiềng 

Hặc 
Yên Châu Sơn La 

11 
Vàng A  

Phông 13/2/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Khấu Khoang Mường Lựm Yên Châu Sơn La 

12 
Vũ Hồng  

Ngọc 29/09/2006 Nữ 
Kinh 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Chiềng Kim Chiềng Sàng Yên Châu Sơn La 

13 
Vì Thị  

Thủy 21/04/2007 Nữ 

Xinh 

Mun 
9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Nà Cài Chiềng On Yên Châu Sơn La 

14 
Quàng Thị Vân  

Anh 20/10/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Nà Khái Sặp Vạt Yên Châu Sơn La 

15 
Thào Lao  

May 03/09/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Noong Pết Tú Nang Yên Châu Sơn La 

16 
Tạ Thị Hồng  

Ngọc 16/02/2007 Nữ 
Kinh 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Him Nam Sặp Vạt Yên Châu Sơn La 

17 
Vì Văn  

Lập 05/06/2007 Nam 

Xinh 

Mun 
9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Nà Dạ Chiềng On Yên Châu Sơn La 

18 
Hoàng Thế  

Ngọc 02/08/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Nghè Sặp Vạt Yên Châu Sơn La 

19 
Hà Long  

Nhật 02/08/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Huổi Mong Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

20 Vừ Lao  Chanh 12/06/2007 Nam Mông 9/12 TC Công tác xã hội K59C- Nong Pết Tú Nang Yên Châu Sơn La 



 

YC 

21 
Vì Hiền  

Trang 26/12/2007 Nữ 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Na Lêm Viêng Lán Yên Châu Sơn La 

22 
Đinh Văn  

Thủy 05/06/2007 Nam 
Dao 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Phù Phiêng Côn Yên Châu Sơn La 

23 
Hà Đức  

Long 20/06/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Huổi Nga Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

24 
Quàng Ngọc 

Ánh 12/10/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Đông Tấu Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

25 
Sồng A  Thành 

Công 14/11/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Co Sáy Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

26 
Vàng Lâm  

Xanh 07/05/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Bó Kiếng Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

27 
Lường Thị Phương  

Sa 10/11/2007 Nữ 
Thái 9/12 TC Công tác xã hội K59C-

YC 
 Boong Chiềng Pằn Yên Châu Sơn La 

28 
Mùa Thị  

May 19/11/2007 Nữ 
Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Suối Trắng Phiêng Côn Yên Châu Sơn La 

29 
Sồng Đức  

Chiến 18/06/2006 
Nam Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Noong khéo Sặp Vạt Yên Châu Sơn La 

30 
Hà Duy 

Bảo 11/04/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Huổi Thón Chiềng Hặc Yên Châu Sơn La 

31 
Mùa A  

Chồng 10/07/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Suối Trắng Chiềng Sại Yên Châu Sơn La 

32 
Lò Văn  

Huy 08/08/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Hượn Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

33 
Bùi Khoa  

Luật 08/11/2007 Nam 
Dao 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Nhèm Phiêng Côn Yên Châu Sơn La 

34 
Hoàng Văn  

Thành 09/07/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Chủm Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

35 
Thào A  

Ly 29/04/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Công tác xã hội K59C-

YC 
Huổi Siểu Chiềng Đông Yên Châu Sơn La 

VI Pháp luật về QLHC công (MC)                 

1 
Triệu Hoàng Hải 

28/3/2007 
Nam Dao 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Suối Khem Phiêng Luông Mộc Châu Sơn La 

2 
Mùi Hải Đức 

03/11/2007 
Nam Mường 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Kè Tèo Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

3 
Lường Thị Minh Nguyệt 

09/8/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
A Má II Lóng Sập Mộc Châu Sơn La 

4 Đặng Thùy Trang 16/3/2007 Nữ Dao 9/12 TC Pháp luật về QLHC Sỳ Lỳ Nà Mường Mộc Châu Sơn La 



 

công K59B-MC 

5 
Vì Quốc Phong 

27/6/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Bản Áng 1 Đông Sang  Mộc Châu Sơn La 

6 Đặng Thị Mai 15/9/2006 Nữ 
Dao 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Bó Hoi Quy Hướng Mộc Châu Sơn La 

7 
Sồng A Chìa 

20/11/2007 
Nam Mông 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Buốc Pát Lóng Sập Mộc Châu Sơn La 

8 
Hà Tuấn Hưng 

14/11/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Là Ngà 1 Mường Sang Mộc Châu Sơn La 

9 
Đặng Văn Thiện 

10/11/2007 
Nam Dao 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Bó Hoi Quy Hướng Mộc Châu Sơn La 

10 
Hà Thị Thùy 

20/05/2007 
Nữ Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Niên Chiềng Yên Vân Hồ Sơn La 

11 
Mùi Tài Tuệ 

01/11/2007 
Nam Mường 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Kè Tèo Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

12 
Hoàng Anh Tú 

29/12/2007 
Nam Tày 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Pưa Pai Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

13 
Hoàng Vĩ Chuyền 

22/8/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Pưa Pai Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

14 
Lò Đức Huyên 

04/12/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Suối Đôn Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

15 Đinh Tú Văn 28/08/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Kè Tèo Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

16 Mùa A Khai 04/03/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Buốt Pát Lóng Sập Mộc Châu Sơn La 

17 
Cầm Văn Tới 

1/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

18 
Hà Chí Nghĩa 

15/11/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

19 
Hoàng Văn Trung 

27/2/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Tin Tốc  Chiềng Khoa Vân Hồ Sơn La 

20 Lò Đại Nghĩa 14/04/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

21 Lường Trường Sơn 21/07/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Suối Mõ  Tà Lại  Mộc Châu Sơn La 

22 
Đinh Văn Biên 

03/3/2007 Nam 
Mường 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Pưa Pai Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

23 
Lường Duy Thường 

31/10/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

24 Mùi Việt Trung 27/4/2007 Nam Mường 9/12 TC Pháp luật về QLHC Nà Bai Quang Minh Vân Hồ Sơn La 



 

công K59B-MC 

25 Cầm Trọng Quyền 08/11/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

26 Lường Đức Phương 03/12/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Suối Đôn Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

27 Hà Anh Tú 24/06/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Piềng Lán Chiềng Hắc Mộc Châu Sơn La 

28 Giàng A Sơn 15/08/2007 Nam 
Mông 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Co Sung Đông Sang  Mộc Châu Sơn La 

29 
Hà Anh Tuấn 

12/062007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Bản Bó Quang Minh Vân Hồ Sơn La 

30 Lường Phúc Vinh 05/03/2007 Nam  
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Chiềng Cang Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

31 
Hoàng Phúc Tần 

12/01/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Pá Phang Chiềng Hắc Mộc Châu Sơn La 

32 
Bàn Đức Hòa 

13/11/2007 
Nam Dao 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Bó Hoi Quy Hướng Mộc Châu Sơn La 

33 
Lường Việt Anh 

14/10/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Pưa Pai Nà Mường Mộc Châu Sơn La 

34 
Lường Tiến Đạt 

08/11/2007 
Nam Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Nà Bai Quang Minh Vân Hồ Sơn La 

35 Lò Minh Tuyền 06/04/2007 Nam 
Thái 9/12 

TC Pháp luật về QLHC 

công K59B-MC 
Suối Đôn Hua Păng Mộc Châu Sơn La 

VII Lâm Sinh (ML)                   

1 Lò Thị Mai 22/07/2006 Nữ La Ha 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Chà Lào Pi Toong Mường La Sơn La 

2 Lò Thị Thâm 12/03/2007 Nữ Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Nà Tâu Ngọc Chiến Mường La Sơn La 

3 Lường Văn Triệu 30/04/2007 Nam Thái 
9/12 

TC Lâm sinh K59D-ML 

Tiểu khu Mé 

Lìu 
Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

4 Cháng A Da 21/02/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Sạ Súng Chiềng Ân Mường La Sơn La 

5 Lò Thị Thận 17/09/2005 Nữ Kháng 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Huổi Ngàn Nậm Giôn Mường La Sơn La 

6 Giàng A Năng 19/05/2006 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Tốc Tát trên Chiềng Công Mường La Sơn La 

7 Vạ Thị Hoa 16/08/2007 Nữ Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Đen Đinh Nậm Giôn Mường La Sơn La 

8 Tòng Văn Lý 07/07/2007 Nam Thái 
9/12 

TC Lâm sinh K59D-ML 

Phiêng Hua 

Nà 
Mường Trai Mường La Sơn La 

9 Lù A Kỷ 14/03/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Hán Cá Thệnh Chiềng Công Mường La Sơn La 

10 Vàng A Nang 10/03/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Tốc Tát trên Chiềng Công Mường La Sơn La 

11 Cháng Thị May 05/08/2007 Nữ Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Nong Bông Chiềng Ân Mường La Sơn La 



 

12 Lò Văn Hiệp 06/10/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Ít Nặm Păm Mường La Sơn La 

13 Lò Văn Duy 02/01/2007 Nam Kháng 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Pá Mồng Nậm Giôn Mường La Sơn La 

14 Lù A Tộng 12/12/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Hán Cá Thệnh Chiềng Công Mường La Sơn La 

15 Quàng Văn Nghiệp 02/05/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Bản Huổi Sói Nặm Păm Mường La Sơn La 

16 Lò Thị Hằng 29/12/2007 Nữ La Ha 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Tảng Khẻ Chiềng Lao Mường La Sơn La 

17 Lò Đức Mạnh 23/04/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Nà Lời Hua Trai Mường La Sơn La 

18 Sùng A Lâu 16/07/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Mới Chiềng Công Mường La Sơn La 

19 Quàng Thị Nhung 24/04/2007 Nữ Kháng 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Huổi Ngàn Nậm Giôn Mường La Sơn La 

20 Tòng Văn Cường 01/01/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Piệng Nặm Păm Mường La Sơn La 

21 Triệu Nguyệt Nga 21/10/2007 Nữ Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Tiểu khu 1 Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

22 Lò Văn Đức 08/10/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Khau Ban Mường Trai Mường La Sơn La 

23 Lò Thị Thực 30/09/2007 Nữ La Ha 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Chà Lào Pi Toong Mường La Sơn La 

24 Tòng Xuân Dần 19/12/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Mường Chiến Ngọc Chiến Mường La Sơn La 

25 Lầu Thị Thanh 14/08/2007 Nữ Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Đán Én Chiềng Lao Mường La Sơn La 

26 Lò Việt Tiến 17/11/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Tả Chiềng Hoa Mường La Sơn La 

27 Vừ A Tỷ 05/02/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Thẳm Hon Tạ Bú Mường La Sơn La 

28 Mùa A Chống 10/03/2007 Nam Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Tạo Ván Chiềng Công Mường La Sơn La 

29 Lò Thị Như Nguyệt 01/03/2007 Nữ Thái 
9/12 

TC Lâm sinh K59D-ML 

Tiểu khu Mé 

Lìu 
Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

30 Lò Thị Vương 10/05/2007 Nữ Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Huổi Choi Chiềng Lao Mường La Sơn La 

31 Quàng Thị Hà 22/10/2007 Nữ Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Nà Lốc Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

32 Lò Thị Thư 03/08/2007 Nữ Thái 
9/12 

TC Lâm sinh K59D-ML 

Tiểu khu Mé 

Lìu 
Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 

33 Thào Thị  Chá 07/05/2007 Nữ Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Nong Bông Chiềng Ân Mường La Sơn La 

34 Ly Thị Phương Thảo 12/07 Nữ Mông 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Thẳm Hon Tạ Bú Mường La Sơn La 

35 Cà Thị Tuyệt 17/03/2007 Nữ Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Bản Chông Chiềng Hoa Mường La Sơn La 

36 Giàng Thị Chanh 01/07/2007 Nam Thái 9/12 TC Lâm sinh K59D-ML Chiềng Tè Thị trấn Ít Ong Mường La Sơn La 
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